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Kính gửi Quý khách hàng ! 

Chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. 

Xin hân hạnh gửi đến quý khách hàng bảng báo giá áp dụng từ 25/09/2011 và thông số kỹ thuật của 
các sản phẩm như sau: 

ỐNG NƯỚC PP-R MEGASUN® VÀ PHỤ KIỆN   

STT Hình sản phẩm Tên sản phẩm Thông số kỹ thuật Đơn vị Đơn giá (VNĐ)

1 ỐNG NƯỚC LẠNH PP-R 

PPR 20x2.3 m 24,000
PPR 25x2.8 m 39,000
PPR 32x3.6 m 69,000
PPR 40x4.5 m 110,000

2 ỐNG NƯỚC NÓNG  
ÁP LỰC CAO PP-R 

PPR 20x3.4 m 29,000
PPR 25x4.2 m 49,000
PPR 32x5.4 m 79,000

3 

 

MĂNG SÔNG THẲNG 

20 cái 5,000
25 cái 7,000
32 cái 12000
40 cái 20,000

4 

 

Cút 90 

20 cái 7,000
25 cái 11,000
32 cái 20,000
40 cái 36,000

5 

 

T – ĐIỀU 

20 cái 8,000
25 cái 12,000
32 cái 21,000
40 cái 38,000

6 
 

T – GIẢM 90 
25 x 20 x 25 cái 11,500
32 x 25 x 32 cái 20,000
40 x 32 x 40 cái 42,000

7 

 

CHẾCH 45 

20 cái 6,000
25 cái 9,000
32 cái 16,000
40 cái 30,000

8 
 

MA9NG SÔNG THU 
25 x 20 cái 6,000
32 x 25 cái 10,000
40 x 32 cái 18,000

9 
 

NẮP ỐNG 
20 cái 3,500
25 cái 4,500
32 cái 7,500
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STT Hình sản phẩm Tên sản phẩm Thông số kỹ thuật Đơn vị Đơn giá (VNĐ)

10  NÚT BỊT REN NGOÀI 
20 x 1/2" cái 4,500

¾” cái 6,000

11 

 

KHỚI NỐI REN TRONG 
20 x 1/2" cái 55,000
25 x 1/2" cái 70,000
25 x 3/4" cái 75,000

12 

 

KHỚP NỐI REN NGOÀI 

20 x 1/2" cái 60,000
25 x 1/2" cái 70,000
25 x 3/4" cái 75,000

32 x 1 cái 160,000
40 x 1/4 cái 320,000

13 
 

CÚT 90 REN TRONG 
20 x 1/2" cái 55,000
25 x 1/2" cái 70,000
25 x 3/4" cái 80,000

14 

 

CÚT 90 REN NGOÀI 

20 x 1/2" cái 65,000
25 x 1/2" cái 75,000
25 x 3/4" cái 95,000

32 x 1 cái 160,000

15 
 

T – 90 REN TRONG 
20 x 1/2" cái 60,000

25 x 1/2" cái 70,000

16 
 

T- 90 REN NGOÀI 
20 x 1/2" cái 70,000

25 x 1/2" cái 80,000

17 

 

KHÓA TAY VẶN NHỰA 

20 cái 200,000
25 cái 250,000

32 cái 260,000

18 

 

KHÓA TAY VẶN INOX 
20 cái 320,000

25 cái 380,000

19 

 

TAY VẶN NGANG 

20 cái 90,000
25 cái 115,000
32 cái 195,000
40 cái 290,000

20 

 

KHỚP NỐI VẠN NĂNG NHỰA

20 cái 60,000
25 cái 84,000
32 cái 108,000
40 cái 144,000

21 
 

ỐNG TRÁNH 
20 cái 24,000
25 cái 36,000
32 cái 55,000
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STT Hình sản phẩm Tên sản phẩm Thông số kỹ thuật Đơn vị Đơn giá (VNĐ)

22 

 

MÓC NHỰA PP-R 
20 cái 5,000
25 cái 7,000
32 cái 9,000

23 
 

RẮC CO ĐỒNG REN TRONG 

20×1/2 cái 150,000
25×3/4 cái 195,000
32×1 cái 300,000

40x1-1/4 cái 480,000

24 

 

RẮC CO ĐỒNG REN NGOÀI 

20×1/2 cái 150,000

25×3/4 cái 195,000

32×1 cái 265,000

25 
`  

KÉO CẮT ỐNG KAA 20 - 32mm cái 150,000

26  KÉO CẮT ỐNG KAS 20 - 32mm cái 250,000
27  MÁY HÀN ỐNG 20 - 63mm Bộ 1,400,000
28  MÁY HÀN ỐNG 20 - 110mm Bộ 3,500,000

GHI CHÚ: 

 Giá trên đã bao gồm 10% VAT 

 Ống và phụ kiện được bảo hành 10 năm 

 Giá trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi mà không thông báo trước. Vui lòng liên hệ 
công ty hoặc đại lý gần nhất để được báo giá chi tiết.  

 Các ống và phụ kiện có đường kính lớn hơn, xin Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi.  


